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Giới thiệu
Hệ thống chỉ tiêu thống kê giám sát và đánh giá

phát triển bền vững Việt Nam được Thủ tướng
Chính phủ ban hành ngày 12/4/2012 theo Quyết
định 432/QĐ-TTg gồm 30 chỉ tiêu với nguồn số liệu
và lộ trình thực hiện cụ thể. Đây là cơ sở đánh giá
thực trạng phát triển của Việt Nam.

Với 30 chỉ tiêu đưa ra (Bảng 1), cần có một chỉ
số chung đánh giá tổng hợp thực trạng phát triển bền
vững của đất nước. Tuy nhiên, cho đến nay, các
nghiên cứu về chỉ số tổng hợp phát triển bền vững
mới còn rất hạn chế và chưa giải quyết được một
cách triệt để. Vì thế, tác giả đề xuất quy trình tính
toán cụ thể chỉ số tổng hợp phát triển bền vững cụ
thể, bắt đầu bằng cách tính các chỉ số tương ứng với
từng chỉ tiêu riêng biệt, sau đó bình quân các chỉ số
này để được chỉ số thành phần và chỉ số tổng hợp
phát triển bền vững; hoặc tính chỉ số tổng hợp phát
triển bền vững trực tiếp từ các chỉ số riêng biệt. Quy
trình này được tổng quát qua sơ đồ 1.

1. Tính các chỉ số riêng biệt
Bài viết dựa theo hướng dẫn của Liên hợp quốc

để tính các chỉ số riêng biệt. Đây là một trong những
phương pháp chuẩn hóa dữ liệu min– max (nhỏ nhất
– lớn nhất) đơn giản và được áp dụng rộng rãi trong

các tính toán về chỉ số tổng hợp hiện nay. Có hai
cách tính sau:

Nhận thấy, để tính chỉ số riêng biệt cần phải xác
định các giá trị tối đa, tối thiểu và lựa chọn công
thức phù hợp.

1.1. Xác định các giá trị tối đa, tối thiểu
Để xác định các giá trị này, có thể lựa chọn một

trong các giá trị sau:
- Giá trị mục tiêu: chỉ rõ sự mong đợi trong tương

lai. Các giá trị này được xác định theo Quyết định
số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ;

- Giá trị xu hướng: dựa vào dãy dữ liệu qua thời
gian;

- Giá trị giới hạn: dựa trên số liệu thực nghiệm
trong quá khứ đảm bảo tính bền vững;

XÂY DỰNG CHỈ SỐ TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

Ths. Nguyễn Minh Thu, PGS.TS Phạm Ngọc Kiểm
Đại học Kinh tế Quốc dân
Email: nmthu@neu.edu.vn

Theo Quyết định 432/QĐ-TTg ban hành ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống
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- Giá trị tiêu chuẩn: dựa vào tiêu chuẩn quốc gia
Dựa vào đặc điểm số liệu cũng như tính chất của

từng chỉ tiêu, các giá trị lựa chọn phù hợp với thực
tế.

1.2 Lựa chọn công thức tính các chỉ số riêng
biệt

Như đã giới thiệu, để tính các chỉ số riêng biệt có
hai công thức tính. Việc lựa chọn công thức phụ
thuộc vào tính chất, đặc điểm của từng chỉ tiêu.

- Lựa chọn công thức (1.1) khi chỉ tiêu nghiên
cứu về thực tế thường chỉ đạt đến một mức độ nhất
định và nếu so sánh theo không gian, thời gian,
không có sự chênh lệch nhiều lắm. Công thức này
thường được áp dụng cho cho các chỉ tiêu biểu hiện

bằng số tương đối.
- Lựa chọn công thức (1.2) khi chỉ tiêu nghiên

cứu luôn tăng lên và không có giới hạn, mặt khác,
giữa các mức độ thường có sự chênh lệch đáng kể.
Các chỉ tiêu biểu hiện bằng số tuyệt đối thường áp
dụng công thức này hơn.

Nhận thấy phần lớn các chỉ tiêu trong hệ thống
chỉ tiêu phát triển bền vững ở Việt nam đều là các số
tương đối, phản ánh quan hệ so sánh giữa hai mức
độ. Vì thế, phần lớn các chỉ tiêu sẽ được tính toán
chỉ số riêng biệt theo công thức (1.1). Chỉ có hai
trường hợp áp dụng công thức (1.2) sẽ phù hợp hơn,
đó là: GDP xanh và năng suất lao động xã hội. Theo
xu hướng thực tế, GDP xanh và năng suất lao động
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xã hội tăng lên theo từng năm và các trị số này có sự
chênh lệch đáng kể. 

2. Điều chỉnh các chỉ số riêng biệt
Từ hệ thống chỉ tiêu có thể nhận thấy có hai chiều

hướng liên hệ giữa các chỉ số riêng biệt tới phát triển
bền vững. Có những chỉ số khi giá trị tăng sẽ dẫn tới
kết luận tốt về tình hình phát triển. Bên cạnh đó, lại
có nhiều trường hợp, giá trị chỉ số càng nhỏ, tình
trạng phát triển của đất nước càng bền vững. Vì thế,
nếu sử dụng ngay các chỉ số riêng biệt này vào công
thức tính toán, khó có thể xác định được xu hướng
phát triển trong một giai đoạn nào đó là bền vững
hay không. 

Vấn đề này sẽ được giải quyết bằng cách chuyển
các chỉ số riêng biệt về cùng một chiều hướng liên
hệ nhất định. Bài viết sẽ điều chỉnh các chỉ số riêng
biệt theo chiều hướng thuận: khi chỉ số tăng, phát
triển của đất nước bền vững hơn. Khi đó, các chỉ số
có giá trị càng lớn làm cho phát triển càng kém bền
vững phải chuyển thành dạng (1 - Ii) trong công
thức tính chỉ số thành phần sau này, tức là:

3. Lựa chọn công thức tính các chỉ số thành phần
Phương pháp tính số bình quân là phù hợp để tính

chỉ số thành phần và chỉ số tổng hợp phát triển bền
vững. Cách tính này sẽ san bằng, bù trừ các chênh
lệch về trị số của các chỉ tiêu, từ đó đưa ra một trị số
mang tính đại diện nhất cho vấn đề nghiên cứu.
Công thức tính số bình quân có nhiều loại khác
nhau: Bình quân cộng giản đơn (không trọng số),
bình quân cộng gia quyền (có trọng số), bình quân
nhân giản đơn và bình quân nhân gia quyền. Vậy
nên vận dụng phương pháp nào để tính chỉ số tổng
hợp? Đây là câu hỏi khó và cần dựa vào đặc điểm
của từng công thức để đánh giá.

3.1. Bình quân cộng hay bình quân nhân?
Bình quân cộng và bình quân nhân đều mang đặc

điểm của số bình quân nói chung. Tuy nhiên, khả
năng san bằng chênh lệch giữa các trị số của hai loại
số bình quân này là không giống nhau.

Nếu như trong công thức bình quân cộng, chỉ cần
một chỉ số đạt giá trị lớn trong khi các giá trị còn lại
thấp, nó vẫn có thể dẫn tới chỉ số chung đạt mức
trung bình hoặc cao. Điều này làm cho chỉ số tổng

hợp tính ra dường như chưa phản ánh chính xác
mức độ thực tế. Người ta thường áp dụng công thức
này khi giữa các chỉ số thành phần không có sự
chênh lệch lớn. Trong trường hợp ngược lại, vấn đề
này sẽ được khắc phục bằng công thức bình quân
nhân. Công thức này yêu cầu phải có sự phát triển
đồng đều ở tất cả các lĩnh vực nghiên cứu. Một chỉ
số đạt giá trị lớn không thể kéo theo chỉ số chung
tăng lên nhanh chóng được.

Phát triển bền vững là quá trình phát triển yêu cầu
sự cân đối, hài hòa giữa tất cả các mặt, không thiên
lệch về lĩnh vực nào. Chính vì vậy, để có thể tính chỉ
số tổng hợp có ý nghĩa nhất trong các trường hợp số
liệu khác nhau, công thức bình quân nhân là lựa
chọn tốt hơn cả.

3.2. Bình quân nhân giản đơn hay bình quân
nhân gia quyền?

Bình quân nhân giản đơn là công thức đơn giản,
dễ tính và có thể áp dụng một cách thuận tiện. Trong
công thức này, vai trò các chỉ tiêu trong tính số bình
quân là ngang nhau.

Khác với bình quân nhân giản đơn, bình quân
nhân gia quyền đòi hỏi tính toán phức tạp hơn. Công
thức tính đòi hỏi phải có quyền số, nghĩa là vai trò
của từng chỉ tiêu trong đánh giá là khác nhau. 

Như vậy, sự khác biệt giữa hai công thức tính
chính là sự xuất hiện của quyền số, đóng vai trò biểu
hiện tầm quan trọng của mỗi chỉ tiêu đối với phát
triển tổng hợp.  

Đối với các nhóm chỉ tiêu phát triển bền vững ở
Việt Nam hiện nay, mức độ đóng góp của từng chỉ
tiêu chưa được xác định một cách rõ ràng, cụ thể.

Công thức tính:

Công thức tính:

Công thức bình quân cộng:

Công thức bình quân nhân:

Giá trị tối đa - Giá trị tối thiểu

Giá trị tối đa - Giá trị tối thiểu
I điều chỉnh
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Một số chỉ tiêu mới được đưa vào trong khi một số
chỉ tiêu khác lại mang tính truyền thống trong đánh
giá sự phát triển của một đất nước. Vì thế, đề tài này
đưa ra cách tính theo cả hai phương pháp bình quân
nhân giản đơn và gia quyền. Số liệu thực tế sẽ quyết
định phương pháp nào phù hợp hơn trong điều kiện
Việt Nam hiện nay.

3.2.1. Bình quân nhân giản đơn
Sau khi điều chỉnh các chỉ số riêng biệt, theo

công thức bình quân nhân tổng quát, các chỉ số
thành phần phát triển bền vững được tính theo các
công thức sau:

Chỉ số của nhóm các chỉ tiêu tổng hợp:

3.2.2. Bình quân nhân gia quyền
Vấn đề quan trọng trong xác lập công thức bình

quân nhân gia quyền chính là gán cho các chỉ số
riêng biệt quyền số phù hợp. 

Để xác định các hệ số ai, bi, ci và di trong công
thức trên, đề tài sử dụng phương pháp bán ma trận.
Quá trình được tiến hành qua các bước sau:

- Bước 1: Lập ma trận các chỉ tiêu cần so sánh;
- Bước 2: Đánh số thứ tự các chỉ tiêu so sánh;
- Bước 3: Tiến hành so sánh từng chỉ tiêu với các

chỉ tiêu còn lại trong ma trận, chỉ tiêu nào quan
trọng hơn được mang số hiệu của chỉ tiêu đó.

- Bước 4: Tổng hợp số lần gặp, chỉ tiêu nào có số
lần gặp càng nhiều chứng tỏ nó quan trọng hơn các
chỉ tiêu khác;

- Bước 5: Gán cho mỗi chỉ tiêu một trọng số
tương ứng với tầm quan trọng của nó.

Từ các bảng bán ma trận xây dựng được, có thể
xác định được quyền số của từng chỉ tiêu và công
thức tính các chỉ số thành phần tương ứng.

4. Công thức tính chỉ số tổng hợp phát triển
bền vững

Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững
gồm bốn nhóm chỉ tiêu: kinh tế, xã hội, tài nguyên
môi trường và chỉ tiêu tổng hợp. Chỉ số tổng hợp
phát triển bền vững sẽ được tính từ bốn chỉ tiêu
thành phần này. Công thức đưa ra vẫn dựa trên
nguyên tắc tính số bình quân. Tuy nhiên, trong
trường hợp này cần quyết định sẽ sử dụng công thức
bình quân có trọng số hay không.

Theo nội dung phát triển bền vững cũng như quan
điểm phát triển của Việt Nam, phát triển bền vững
là sự phát triển cân đối, hài hòa giữa ba lĩnh vực
kinh tế, xã hội và môi trường, không coi nhẹ lĩnh
vực nào. Vì thế, sự đóng góp của các lĩnh vực này
đối với quá trình phát triển là như nhau. Bên cạnh
đó, hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững
có thêm nhóm chỉ tiêu tổng hợp gồm ba chỉ tiêu
đánh giá chung quá trình phát triển thông qua các
mối liên hệ kinh tế - xã hội - môi trường. Vì các lĩnh
vực có vai trò như nhau trong phát triển bền vững,
nhóm chỉ tiêu tổng hợp cũng sẽ có vai trò quan trọng
như các nhóm chỉ tiêu khác.

Chỉ số thành phần kinh tế:

Chỉ số thành phần về xã hội:

Chỉ số thành phần tài nguyên và môi trường:
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Từ đó, tác giả chọn công thức bình quân nhân
giản đơn (không trọng số) để tính toán chỉ số tổng
hợp phát triển bền vững. Đây là phương pháp tính
đảm bảo nội dung, ý nghĩa phát triển bền vững và dễ
thực hiện. 

Công thức tính:

Trong điều kiện thiếu số liệu, nếu số lượng chỉ
tiêu trong mỗi nhóm không đủ để đại diện cho nhóm
chỉ tiêu đó, có thể sử dụng công thức bình quân
nhân giản đơn của các chỉ số riêng biệt để tính toán.
Với cách tính này, mỗi chỉ tiêu đóng vai trò như
nhau trong phát triển bền vững. Công thức tính tổng

quát:

Kết luận
Trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển

bền vững đã có, bài viết đề xuất phương pháp tính
chỉ số tổng hợp phát triển bền vững. Tùy thuộc vào
điều kiện số liệu thực tế, chúng ta có thể lựa chọn
công thức tính phù hợp. Vấn đề tiên quyết hiện nay
là cần phải có cơ sở dữ liệu định kỳ, thống nhất để
có thể tính toán và so sánh tình hình phát triển bền
vững ở Việt Nam qua thời gian, là cơ sở đưa ra các
giải pháp phù hợp đối với quá trình phát triển.�
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